UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 4 năm 2017
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY
I. Ngành, nghề: 
a. Tên ngành, nghề: Công nghệ May
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Công nghệ May: 13
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	2. 
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập công nghệ cơ bản
- Thực tập May trang phục 3
	5
4


	3. 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Thạc sỹ Giáo dục học
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Cơ sở thiết kế trang phục
- Thực tập thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản

- Thực tập phát triển mẫu trên mannequin
- Đồ án 2
	2
3

2

1

	4. 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- An toàn lao động

- Vẽ kỹ thuật ngành may

- Thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp

- Thực tập tin học ứng dụng ngành may
	2

2

2

2


	5. 
	Lâm Thị Phương Thùy
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Nguyên phụ liệu dệt may
- Thực tập May trang phục 2

- Thực tập may nón, túi xách
	2

4

2



	6. 
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Kỹ sư Công nghệ May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2007)
	
	- Tin học ứng dụng ngành may
- Công nghệ sản xuất may công nghiệp

- Thực tập thiết kế rập
	2
3

2


	7. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Kỹ sư Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 1
- Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp 2

- Quản lý đơn hàng
	4
2

2

	8. 
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Đại học Công nghệ cắt may
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập May trang phục 1
- Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	5
3



	9. 
	Chế Vân Cầm
	Đại học Thiết kế thời trang
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Thực tập tốt nghiệp
- Đồ án 1

- Thực tập mỹ thuật trang phục
	6
1

2



· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	Nhang Hữu Tấn
	
	
	
	
	

	2. 
	Lê Phương Phi Phụng
	
	
	
	
	

	3. 
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	
	
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Minh Phúc
	
	
	
	
	

	5. 
	Lưu Ngọc Thanh
	
	
	
	
	


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)
b. Tên ngành, nghề: Công nghệ Veston 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Công nghệ Veston: 13
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	6. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	7. 
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập công nghệ may veston cơ bản

- Thực tập May trang phục nam
	5
4



	8. 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Thạc sỹ Giáo dục học
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Cơ sở thiết kế trang phục veston
- Thực tập thiết kế veston trên mannequin cơ bản

- Thực tập phát triển veston trên mannequin

- Đồ án 2
	2

3

2

1

	9. 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- An toàn lao động

- Vẽ kỹ thuật ngành may

- Thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp veston
- Thực tập tin học ứng dụng ngành may veston
	2

2

2

2



	10. 
	Lâm Thị Phương Thùy
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Nguyên phụ liệu dệt may veston
- Thực tập May trang phục nữ
- Thực tập thiết kế rập veston
	2

4

2



	11. 
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Kỹ sư Công nghệ May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2007)
	
	- Tin học ứng dụng may veston
- Công nghệ sản xuất may công nghiệp veston
- Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	2

3

3


	12. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Kỹ sư Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 1

- Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 2

- Quản lý đơn hàng veston
	4

2

2



	13. 
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Đại học Công nghệ cắt may
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập May trang phục nam, nữ cơ bản
- Thực tập may áo măng tô

- Đồ án 1
	5

2
1

	14. 
	Chế Vân Cầm
	Đại học Thiết kế thời trang
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Thực tập tốt nghiệp

- Thực tập mỹ thuật trang phục
	6

2




· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	Nhang Hữu Tấn
	
	
	
	
	

	2. 
	Lê Phương Phi Phụng
	
	
	
	
	

	3. 
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	
	
	
	
	

	4. 
	Nguyễn Minh Phúc
	
	
	
	
	

	5. 
	Lưu Ngọc Thanh
	
	
	
	
	


c. Tên ngành, nghề: May thời trang 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Công nghệ Veston: 13
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	15. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	16. 
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập công nghệ may veston cơ bản

- Thực tập May trang phục nam
	5

4



	17. 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Thạc sỹ Giáo dục học
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Cơ sở thiết kế trang phục veston

- Thực tập thiết kế veston trên mannequin cơ bản

- Thực tập phát triển veston trên mannequin

- Đồ án 2
	2

3

2

1

	18. 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- An toàn lao động

- Vẽ kỹ thuật ngành may

- Thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp veston

- Thực tập tin học ứng dụng ngành may veston
	2

2

2

2



	19. 
	Lâm Thị Phương Thùy
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Nguyên phụ liệu dệt may veston

- Thực tập May trang phục nữ

- Thực tập thiết kế rập veston
	2

4

2



	20. 
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Kỹ sư Công nghệ May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2007)
	
	- Tin học ứng dụng may veston

- Công nghệ sản xuất may công nghiệp veston

- Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	2

3

3



	21. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Kỹ sư Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 1

- Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 2

- Quản lý đơn hàng veston
	4

2

2



	22. 
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Đại học Công nghệ cắt may
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập May trang phục nam, nữ cơ bản

- Thực tập may áo măng tô

- Đồ án 1
	5

2

1

	23. 
	Chế Vân Cầm
	Đại học Thiết kế thời trang
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Thực tập tốt nghiệp

- Thực tập mỹ thuật trang phục
	6

2




· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	6. 
	Nhang Hữu Tấn
	
	
	
	
	

	7. 
	Lê Phương Phi Phụng
	
	
	
	
	

	8. 
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	
	
	
	
	

	9. 
	Nguyễn Minh Phúc
	
	
	
	
	

	10. 
	Lưu Ngọc Thanh
	
	
	
	
	


d. Tên ngành, nghề: Thiết kế thời trang 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Công nghệ Veston: 13
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	24. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	25. 
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập công nghệ may veston cơ bản

- Thực tập May trang phục nam
	5

4



	26. 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Thạc sỹ Giáo dục học
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Cơ sở thiết kế trang phục veston

- Thực tập thiết kế veston trên mannequin cơ bản

- Thực tập phát triển veston trên mannequin

- Đồ án 2
	2

3

2

1

	27. 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- An toàn lao động

- Vẽ kỹ thuật ngành may

- Thực tập thiết bị và bảo trì may công nghiệp veston

- Thực tập tin học ứng dụng ngành may veston
	2

2

2

2



	28. 
	Lâm Thị Phương Thùy
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Nguyên phụ liệu dệt may veston

- Thực tập May trang phục nữ

- Thực tập thiết kế rập veston
	2

4

2



	29. 
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Kỹ sư Công nghệ May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2007)
	
	- Tin học ứng dụng may veston

- Công nghệ sản xuất may công nghiệp veston

- Tổ chức và quản lý chất lượng trang phục may công nghiệp
	2

3

3



	30. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Kỹ sư Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 1

- Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp veston 2

- Quản lý đơn hàng veston
	4

2

2



	31. 
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Đại học Công nghệ cắt may
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Thực tập May trang phục nam, nữ cơ bản

- Thực tập may áo măng tô

- Đồ án 1
	5

2

1

	32. 
	Chế Vân Cầm
	Đại học Thiết kế thời trang
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Thực tập tốt nghiệp

- Thực tập mỹ thuật trang phục
	6

2




· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	11. 
	Nhang Hữu Tấn
	
	
	
	
	

	12. 
	Lê Phương Phi Phụng
	
	
	
	
	

	13. 
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	
	
	
	
	

	14. 
	Nguyễn Minh Phúc
	
	
	
	
	

	15. 
	Lưu Ngọc Thanh
	
	
	
	
	


e. Tên ngành, nghề: Kinh tế gia đình

Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:
Nhà giáo

· Tổng số nhà giáo của ngành, nghề Công nghệ Veston: 13
· Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi

· Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	33. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	34. 
	Trương Việt Khánh Trang
	Thạc sỹ Quản lý giáo dục
	ĐHSPKT 

Bậc 2 (2008)
	
	
	

	35. 
	Phạm Thị Thanh Thúy
	Thạc sỹ Giáo dục học
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Cơ sở thiết kế trang phục
- Marketing nhà hàng
	2
2

	36. 
	Nguyễn Ngọc Thọ
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- 
	

	37. 
	Lâm Thị Phương Thùy
	Thạc sỹ Công nghệ Vật liệu dệt May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2006)
	
	- Tin học ứng dụng ngành may
	2

	38. 
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Kỹ sư Công nghệ May
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2007)
	
	
	

	39. 
	Nguyễn Thị Hiền
	Kỹ sư Kỹ thuật nữ công
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Văn hóa ẩm thực

	2

	40. 
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Đại học Công nghệ cắt may
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2008)
	
	- Bếp công nghiệp
	2

	41. 
	Chế Vân Cầm
	Đại học Thiết kế thời trang
	ĐHSPKT

Bậc 2 (2011)
	
	- Thiết kế mẫu trên mannequin
	2



· Nhà giáo thỉnh giảng (nếu có)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	16. 
	Nhang Hữu Tấn
	
	
	
	
	

	17. 
	Lê Phương Phi Phụng
	
	
	
	- Thực tập may trang phục 1

- Đồ án học phần 1
	4

1

	18. 
	Trần Phạm Quỳnh Phương
	
	
	
	- Mỹ thuật trang phục
	2

	19. 
	Nguyễn Minh Phúc
	
	
	
	
	

	20. 
	Lưu Ngọc Thanh
	
	
	
	- Thực tập may trang phục 2
- Đồ án học phần 2
	4

1


(Có hồ sơ minh chứng kèm theo)


